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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 8


         §Nâng cao 8.1: Tìm hai số có tổng bằng 594 , biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.

         §Nâng cao 8.2: Tìm phân số 
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         §Nâng cao 8.3: Tìm phân số 
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         §Nâng cao 8.4: Tìm y và z biết :

 y + z = 18,55 và y : z = 4.

         §Nâng cao 8.5: Tìm X, Biết  :
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     §Nâng cao 8.6: Tổng chiều dài của ba tấm vải xanh , trắng , đỏ là 108 m . Nếu cắt 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image13.wmf]tấm vải trắng và 
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 tấm vải đỏ thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau . 

     Tính chiều dài mỗi tấm vải ?

         §Nâng cao 8.7: Trước đây vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em . Biết rằng tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 60 tuổi . Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?

         §Nâng cao 8.8: Trước đây vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em . Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 40 .Tính tuổi hiện nay của mỗi người .

         §Nâng cao 8.9: Cho bốn số có tổng bằng 45 . Biết rằng nếu đem số thứ nhất cộng cho 2, đem số thứ hai trừ cho 2, đem số thứ ba nhân cho 2,đem số thứ tư chia cho 2 thì được bốn kết quả bằng nhau .Tìm bốn số đó.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                        BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 8


         §Nâng cao 8.1: Tìm hai số có tổng bằng 594 , biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.



             Bài giải:

       Nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn, tức là số lớn gấp 10 lần số bé .

                 Coi số bé gồm 1 phần số lớn gồm 10 phần.

                         Ta có sơ đồ sau :

                                  Số lớn : 











                                               594


        Số bé : 

                                  Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

       1 +10 = 11 ( phần )

     Số bé cần tìm là : 

                            594 : 11 = 54

    Số lớn cần tìm là : 

                            54 x 10 = 540

             





Đáp Số : 54 , 540.

         §Nâng cao 8.2: Tìm phân số 
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             Bài giải:
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 Xem 
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         §Nâng cao 8.3: Tìm phân số 
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             Bài giải:
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         §Nâng cao 8.4: Tìm y và z biết : y + z = 18,55 và y : z = 4.



             Bài giải:

                            y : z = 4 hay y gấp 4 lần z

Theo đề bài ta có sơ đồ : 



      y :

18,55


 z : 




Tổng số phần bằng nhau : 4 + 1 = 5 (phần)


Số y cần tìm là : 18,55 : 5 x 4 = 14,84


Số z cần tìm là : 18,55 – 14,84 = 3,71

Đáp số :    y = 14,84 ; z = 3,71.

         §Nâng cao 8.5: Tìm X, Biết  :  
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             Bài giải:
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§Nâng cao 8.6: Tổng chiều dài của ba tấm vải xanh , trắng , đỏ là 108 m . Nếu cắt 
[image: image58.wmf]3

7

 tấm vải xanh , 
[image: image59.wmf]1

5
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 tấm vải đỏ thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau . 

     Tính chiều dài mỗi tấm vải ?



             Bài giải:

Sau khi cắt : 

· Số vải xanh còn lại bằng  : 1 – 
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· Số vải trắng còn lại bằng  : 1 – 
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.( Tấm vải trắng )

· Số vải đỏ còn lại bằng  : 1 –  
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( Tấm vải đỏ )

Theo bài ra,  ta có :  
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Tấm vải đỏ 

                      Suy ra : 
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 Tấm vải đỏ

Do đó nếu coi tấm vải xanh dài 7 phần bằng nhau thì tấm vải trắng dài 5 phần , tấm vải đỏ dài 6 phần như thế . Ta có sơ đồ sau :

     Tấm vải xanh

  Tấm vải trắng
108 m

 Tấm vải đỏ

                      Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau :   

                                          7 +  5 + 6 = 18 (phần)

                       Chiều dài tấm vải xanh là :  

                                    108 : 18 x 7 = 42 (m)


                     Chiều dài tấm vải trắng là :  

                                   108 : 18 x 5 = 30 (m)

                       Chiều dài tấm vải xanh là : 

                                  108 : 18 x 6 = 36 (m)


                                           Đáp số : Tấm vải xanh dài : 42 m 

                                                          Tấm vải xanh trắng : 30 m.

                                                          Tấm vải đỏ dài : 36 m.

         §Nâng cao 8.7: Trước đây vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em . Biết rằng tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 60 tuổi . Tính tuổi của mỗi người hiện nay ?

   

             Bài giải:

       Ta có thể tóm tắc đề toán bằng sơ đồ sau :

Tuổi em trước đây : 

       Tuổi anh trước đây : 

       Tuổi em hiện nay: 

       Tuổi anh hiện nay: 
60 tuổi

    Nếu coi tuổi em trước đây là một phần thì tuổi anh trước đây là hai phần như thế và tuổi em hiện nay cũng là hai phần . suy ra khoảng thời gian từ trước đến hiện nay là :


                                     2 – 1 = 1 ( phần )



     



         Vậy tuổi anh hiện nay là : 2 + 1 = 3 ( phần )




Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :






2 + 3 = 5 (phần)



           Tuổi em hiện nay là :






60 : 5 x 2 = 24 (tuổi)




  Tuổi anh hiện nay là :





            60 – 24 = 36 (tuổi)








Đáp Số : Anh : 36 tuổi – Em : 24 tuổi. 
         §Nâng cao 8.8: Trước đây vào lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì anh gấp đôi tuổi em . Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 40 .Tính tuổi hiện nay của mỗi người.



             Bài giải:

Ta có thể tóm tắc đề toán bằng sơ đồ sau :

Tuổi em trước đây : 

       Tuổi anh trước đây : 

       Tuổi em hiện nay: 

       Tuổi anh hiện nay: 
40 tuổi

    Nếu coi tuổi em trước đây là một phần thì tuổi anh trước đây là hai phần như thế và tuổi em hiện nay cũng là hai phần . suy ra khoảng thời gian từ trước đến hiện nay là :


                                     2 – 1 = 1 ( phần )



     



         Vậy tuổi anh hiện nay là :  2 + 1 = 3 ( phần )




Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau : 2 + 3 = 5 (phần)



           Tuổi em hiện nay là :






40 : 5 x 2 = 16 (tuổi)




  Tuổi anh hiện nay là :





            40 – 16 = 24 (tuổi)




                             Đáp Số : Anh 24 tuổi

                                                                         Em 16 tuổi.

         §Nâng cao 8.9: Cho bốn số có tổng bằng 45 . Biết rằng nếu đem số thứ nhất cộng cho 2, đem số thứ hai trừ cho 2, đem số thứ ba nhân cho 2,đem số thứ tư chia cho 2 thì được bốn kết quả bằng nhau .Tìm bốn số đó.



             Bài giải:

Nếu ta coi số thứ ba là 1 phần thì theo đề bài ta có : 



          Số thứ nhất +  2  = 2 ( phần )



          Số thứ hai – 2  = 2 ( phần )

                 Vậy : số thứ nhất + số thứ hai = 4 (phần)

                            Số thứ tư : 2 = 2 ( phần ) 

                       Vậy Số thứ tư = 2 x 2 = 4 ( phần )

                    Tổng số phần bằng nhau là : 

                               2 + 2 + 1 + 4 = 9 ( phần )

                                 Số thứ ba là :

                                     45 : 9 = 5  

                               Số thứ nhất là :

                                    5 x 2 – 2 = 8


                                  Số thứ hai là :

                                    5 x 2 + 2 = 12 

                                   Số thứ tư là : 

                                       5 x 4 = 20

Đáp Số : 8 , 12 , 5 , 20.
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